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Biểu thuế ưu đãi đặc biệt theo FTA
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Tập hợp biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các hiệp định và thỏa thuận thương mại được Việt 
Nam thực thi. Cổng FTA của Bộ Công Thương hiện liệt kê 17 hiệp định/thỏa thuận thương mại, không 
tính WTO; hồ sơ dưới đây gồm một dòng thuế năm 2026 đã đối chiếu được từ văn bản chính thức.
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DỮ LIỆU

0101.21.00 – Ngựa thuần chủng để nhân giống (CEPA Việt Nam–UAE)
Số hiệu: 143/2026/NĐ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-02-03

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: Nghị định 143/2026/NĐ-CP; kiểm tra ngày 2026-10-08
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Tổng cục Hải quan
Bộ Công Thương — Danh sách các hiệp định thương mại tự do
https://fta.gov.vn/index.php?r=site/all-agreements
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 116/2022/NĐ-CP về biểu thuế thực hiện EVFTA giai đoạn 2022-2027
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=207169&pageid=27160&typegroupid=4
Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Nghị định số 116/2022/NĐ-CP, Phụ lục II — Biểu thuế nhập 
khẩu ưu đãi đặc biệt EVFTA
https://congbao.cdnchinhphu.vn/CongBaoCP/VanBan/2022/12/38821/43684-1-2023393-394116-2022-nd-cp.pdf
Văn phòng Quốc hội & Các Bộ, ngành — Cơ sở dữ liệu Văn bản hợp nhất - Cổng TTĐT Chính phủ & Văn phòng Quốc hội
https://vanban.chinhphu.vn
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 143/2026/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp 
định CEPA giai đoạn 2026–2027
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=218021&pageid=27160
Thư Viện Pháp Luật — Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CEPA theo Nghị định 143
https://thuvienphapluat.vn/ma-so-thue/phap-luat-thue/bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-thuc-hien-hiep-dinh-cepa-theo-nghi-dinh-143-tai-
ve-675697-224570.html
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Phụ lục biểu thuế CEPA kèm Nghị định 143/2026/NĐ-CP
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/143-2.pdf
Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương — Việt Nam sau 30 năm hội nhập: Từ mở rộng mạng lưới FTA đến 
nâng cao hiệu quả thực thi tại địa phương
https://vioit.moit.gov.vn/ftas/tin-tuc/su-kien/viet-nam-sau-30-nam-hoi-nhap-tu-mo-rong-mang-luoi-fta-den-nang-cao-hieu-qua-thuc-thi-tai-dia-
phuong-345.145.html
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 143/2026/NĐ-CP
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=218021&orggroupid=2&pageid=27160
Báo Điện tử Chính phủ — Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CEPA
https://baochinhphu.vn/bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-thuc-hien-hiep-dinh-cepa-102260506185615964.htm
VietLex — Document 143/2026/NĐ-CP — Vietnam (2026)
https://vietlex.vn/fr/van-ban/pdf_540edbb45e6e2748
Cơ quan thuộc Bộ Công Thương — Thực thi Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam – UAE (CEPA)
https://hoinhapkinhte.gov.vn/Tin-t%E1%BB%A9c/ID/4040/Thuc-thi-Hiep-inh-oi-tac-kinh-te-toan-dien-Viet-Nam-UAE-CEPA-Ket-qua-buoc-au-va-
trien-vong-hop-tac
Bộ Công Thương — Các Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam tham gia
https://vntr.moit.gov.vn/vi/fta
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